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MỤC TIÊU
Luyện tập với đề thi thử có cấu trúc tương tự đề thi tốt nghiệp: 
- Cấu trúc: 36 câu lớp 12, 4 câu lớp 11 
- Ôn tập lí thuyết chương: Cơ chế di truyền và biến dị, tính quy luật của hiện tượng di truyền, di truyền quần thể, tiến hóa, sinh thái. 
- Ôn tập lí thuyết Sinh 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng. 
- Luyện tập 1 số dạng toán cơ bản và nâng cao thuộc các chuyên đề trên. 
- Rèn luyện tư duy giải bài và tốc độ làm bài thi 40 câu trong 50 phút. 
Câu 1: Cho các phát biểu sau: 
(1) Ở tất cả các loài động vật, liên kết gen chỉ có ở giới đực mà không có ở giới cái. 
(2) Liên kết gen luôn làm tăng biến dị tổ hợp. 
(3) Số nhóm gen liên kết của một loài thường bằng số lượng NST trong bộ NST đơn bội của loài đó. 
(4) Các gen nằm trên cùng một NST luôn di truyền cùng nhau. 
Có bao nhiêu phát biểu là sai khi nói về liên kết gen? 

A. 3.
B. 1. 
C. 2. 
D. 4. 
Câu 2: Bò sát khổng lồ chiếm ưu thế tuyệt đối ở đại nào? 

A. Trung sinh. 
B. Cổ sinh. 
C. Tân sinh. 
D. Nguyên sinh. 
Câu 3: Cho những bằng chứng tiến hoá sau, có bao nhiêu bằng chứng sinh học phân tử? 
(1). Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền. 
(2). Sự tương đồng về những đặc điểm giải phẫu giữa các loài. 
(3). ADN của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit. 
(4). Prôtêin của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin. 
(5). Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ tế bào. 

A. 2. 
B. 1. 
C. 3. 
D. 4. 
Câu 4: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, trong quá trình hình thành loài mới, sự cách ly địa lí có vai trò 

A. nhân tố gây nên các quá trình đột biến. 

B. tạo điều kiện gây nên những biến đổi kiểu hình ở sinh vật. 

C. hạn chế sự giao phối tự do giữa các cá thể cùng loài. 

D. tác động chọn lọc làm biến đổi kiểu gen của cá thể và quần thể. 
Câu 5: Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Kích thước quần thể là khoảng không gian cần thiết để quần thể tồn tại và phát triển.

B. Kích thước quần thể luôn ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện sống của môi trường. 

C. Kích thước quần thể không phụ thuộc vào mức sinh sản và mức tử vong của quần thể. 

D. Kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể dễ dẫn tới diệt vong. 
Câu 6: Trong các ví dụ sau, có bao nhiêu ví dụ về sự biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật theo chu kì? 
(1). Số lượng cây tràm ở rừng U Minh Thượng bị giảm mạnh do cháy rừng. 
(2). Chim cu gáy thường xuất hiện nhiều vào thời gian thu hoạch lúa, ngô hàng năm. 
(3). Số lượng sâu hại lúa bị giảm mạnh khi người nông dân sử dụng thuốc trừ sâu hoá học. 
(4). Cứ 10 – 12 năm, số lượng cá cơm ở vùng biển Pêru bị giảm mạnh do có dòng nước nóng chảy qua làm cá chết hàng loạt. 

A. 1. 
B. 2. 
C. 4. 
D. 3. 
Câu 7: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa trắng là 

A. Aa × aa. 
B. AA × aa.
C. Aa × Aa. 
D. AA × Aa. 
Câu 8: Nhân tố nào sau đây tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua đó làm biến đổi tần số alen của quần thể? 

A. Chọn lọc tự nhiên. 

B. Giao phối không ngẫu nhiên. 

C. Giao phối ngẫu nhiên. 

D. Đột biến. 
Câu 9: Trong quá trình dịch mã, ở giai đoạn hoạt hóa axit amin, vai trò của ATP là 

A. là enzim giúp gắn bộ ba đối mã của tARN với bộ ba trên mARN. 

B. cung cấp năng lượng để các ribôxôm dịch chuyển trên mARN. 

C. cắt bỏ axit amin mở đầu ra khỏi chuỗi pôlipeptit. 

D. cung cấp năng lượng để axit amin được hoạt hoá và gắn với tARN. 
Câu 10: Trong các đặc trưng sau đây, đặc trưng của quần xã sinh vật là 

A. số lượng cá thể cùng loài trên một đơn vị diện tích hay thể tích. 

B. sự phân bố của các loài trong không gian. 

C. tỉ lệ giới tính. 

D. nhóm tuổi. 
Câu 11: Trong các kiểu phân bố cá thể trong tự nhiên, kiểu phân bố nào sau đây là phổ biến nhất của quần thể sinh vật? 

A. Phân bố nhiều tầng theo chiều thẳng đứng. 
B. Phân bố đồng đều. 

C. Phân bố theo nhóm. 
D. Phân bố ngẫu nhiên. 
Câu 12: Khi nói về diễn thế thứ sinh, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Diễn thế thứ sinh xảy ra ở môi trường mà trước đó chưa có quần xã sinh vật. 

B. Diễn thế thứ sinh có thể dẫn đến hình thành nên quần xã tương đối ổn định.

C. Diễn thế thứ sinh không làm thay đổi điều kiện môi trường sống của quần xã. 

D. Diễn thế thứ sinh không làm thay đổi thành phần loài của quần xã. 
Câu 13: Vào kỳ đầu của phân bào giảm phân I, sự trao đổi đoạn giữa hai crômatit thuộc hai NST khác cặp tương đồng sẽ dẫn tới hiện tượng gì? 

A. Đột biến lệch bội. 
B. Đột biến chuyển đoạn. 
C. Hoán vị gen. 
D. Đột biến mất đoạn. 
Câu 14: Một loài thực vật có bộ NST 2n. Có bao nhiêu dạng đột biến sau đây làm thay đổi số lượng NST trong tế bào của thể đột biến? 
(1). Đa bội thể. 
(2). Đảo đoạn nhiễm sắc thể. 
(3). Lặp đoạn nhiễm sắc thể. 
(4). Lệch bội dạng thể một. 

A. 1. 
B. 3. 
C. 2. 
D. 4. 
Câu 15: Trong những loài sau, những loài có dạ dày 4 ngăn là: 
(1). Ngựa. (2). Thỏ. (3). Chó. (4). Trâu. (5). Bò. (6). Cừu. (7). Dê. 

A. (1), (3), (4), (5). 
B. (1), (4), (5), (6). 
C. (2), (4), (5), (7). 
D. (4), (5), (6), (7). 
Câu 16: Cho các phát biểu sau đây: 
(1). Khi tâm nhĩ phải co bóp nó đẩy máu vào tâm thất phải. 
(2). Diễn biến của hệ tuần hoàn nhỏ diễn ra theo thứ tự: tim → động mạch phổi giàu CO2 → mao mạch phổi → tĩnh mạch phổi giàu O2 → tim. 
(3). Sự tăng dần huyết áp trong hệ mạch là do sự ma sát của máu với thành mạch và giữa các phân tử máu với nhau khi vận chuyển. 
(4). Ở lưỡng cư và bò sát (trừ cá sấu) có sự pha máu vì tim chỉ có 2 ngăn. 
Số phát biểu đúng là: 

A. 4. 
B. 1. 
C. 2. 
D. 3. 
Câu 17: Ở sinh vật nhân thực, chức năng của vùng đầu mút nhiễm sắc thể (NST) là 

A. giúp các NST liên kết với thoi phân bào trong quá trình nguyên phân. 

B. là điểm khởi đầu cho quá trình nhân đôi của phân tử ADN. 

C. bảo vệ các NST, làm cho các NST không dính vào nhau. 

D. mã hoá cho các loại prôtêin quan trọng trong tế bào. 
Câu 18: Sự khác nhau cơ bản giữa mối quan hệ vật chủ – vật kí sinh và mối quan hệ con mồi – vật ăn thịt là 

A. vật kí sinh thường không giết chết vật chủ, vật ăn thịt giết chết con mồi. 

B. vật kí sinh thường có số lượng ít hơn vật chủ, còn vật ăn thịt thường có số lượng nhiều hơn con mồi. 

C. vật kí sinh thường có kích thước lớn hơn vật chủ, còn vật ăn thịt có kích thước nhỏ hơn con mồi. 
D. trong thiên nhiên mối quan hệ vật kí sinh – vật chủ đóng vai trò kiểm soát và khống chế số lượng cá thể của các loài, còn mối quan hệ vật ăn thịt – con mồi không có vai trò đó. 
Câu 19: Cho các phát biểu sau: 
(1). Mật độ cá thể của quần thể sinh vật là số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể. 
(2). Tỉ lệ giới tính thay đổi tuỳ thuộc vào từng loài, từng thời gian và điều kiện của môi trường sống. 
(3). Mật độ cá thể của quần thể không cố định mà thay đổi theo mùa, năm hoặc tuỳ theo điều kiện của môi trường sống. 
(4). Tuổi sinh lí là thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể. 
(5). Trong điều kiện môi trường bị giới hạn, đường cong tăng trưởng của quần thể có hình chữ S. 
Có bao nhiêu phát biểu đúng? 

A. 5. 
B. 3. 
C. 4. 
D. 2. 
Câu 20: Đặc điểm nào sau đây về sự phân tầng của các loài sinh vật trong quần xã rừng mưa nhiệt đới là đúng? 

A. Các loài thực vật hạt kín không phân bố theo tầng còn các loài khác phân bố theo tầng. 

B. Sự phân tầng của thực vật và động vật không phụ thuộc vào các nhân tố sinh thái 

C. Các loài thực vật phân bố theo tầng còn các loài động vật không phân bố theo tầng. 

D. Sự phân tầng của các loài thực vật kéo theo sự phân tầng của các loài động vật. 
Câu 21: Điều khẳng định nào dưới đây về hoạt động của operon Lac là đúng? 
A. Khi môi trường không có lactôzơ thì phân tử prôtêin ức chế sẽ liên kết với ARN polimeraza làm cho nó bị biến đổi cấu hình nên có thể liên kết được với vùng khởi động. 
B. Khi môi trường có lactôzơ thì phân tử đường này sẽ liên kết với phân tử prôtêin ức chế làm cho nó bị biến đổi cấu hình nên không thể liên kết được với vùng vận hành. 
C. Khi môi trường có lactôzơ thì phân tử đường này sẽ liên kết với ARN polimeraza làm cho nó bị biến đổi cấu hình nên có thể liên kết được với vùng vận hành. 

D. Khi môi trường không có lactôzơ thì phân tử ARN polimeraza không thể liên kết được với vùng vận
hành. 
Câu 22: Một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,4AA: 0,2Aa: 0,4aa. Tần số alen A và alen a của quần thể này lần lượt là 

A. 0,7 và 0,3. 
B. 0,4 và 0,6. 
C. 0,2 và 0,8. 
D. 0,5 và 0,5. 
Câu 23: Các ion khoáng xâm nhập vào rễ cây theo cơ chế nào? 

A. Chủ động và thẩm thấu. 

B. Thụ động và chủ động. 

C. Thẩm thấu. 

D. Thụ động và thẩm thấu. 
Câu 24: Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến bao gồm các bước sau: 
(1). Tạo dòng thuần chủng. 
(2). Xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến. 
(3). Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn. 
Trình tự đúng của các bước trong quy trình này là: 

A. (2) → (1) → (3). 
B. (2) → (3) → (1). 
C. (1) → (3) → (2). 
D. (1) → (2) → (3). 
Câu 25 (ID: 477882): Trong các phát biểu sau: 
(1). Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.
(2). Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho Y học. 
(3). Cung cấp năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới. 
(4). Điều hòa trực tiếp lượng nước trong khí quyển. 
(5). Điều hòa không khí. 
Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp? 

A. 3. 
B. 5. 
C. 2. 
D. 4. 
Câu 26: Phả hệ ở hình sau mô tả sự di truyền của bệnh M và bệnh N ở người, mỗi bệnh đều do 1 trong 2 alen của một gen qui định. Cả hai gen này đều nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X. 
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Biết rằng không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
(1). Người số 1 đồng hợp tử cả về hai cặp gen. 
(2). Xác suất sinh con thứ hai bình thường về cả hai bệnh của cặp 9 – 10 là 1/2. 
(3). Xác định được chắc chắn kiểu gen của 11 người trong phả hệ. 
(4). Nếu cặp vợ chồng 7 – 8 tiếp tục sinh con thì xác suất để họ sinh hai con trai bị bệnh N là 1/64. 

A. 2.
B. 1. 
C. 3. 
D. 4. 
Câu 27: Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 32. Một thể đột biến cấu trúc NST ở 4 cặp NST, trong đó mỗi cặp chỉ đột biến ở 1 NST. Thể đột biến này tự thụ phấn tạo ra F1. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, các giao tử có sức sống ngang nhau. Theo lí thuyết ở F1, hợp tử không đột biến chiếm tỉ lệ là 

A. 27/256. 
B. 1/256. 
C. 1/64. 
D. 3/64. 
Câu 28: Một cặp alen Aa đều có 150 chu kì xoắn. Alen A có 4050 liên kết hiđrô; alen a có 3900 liên kết hiđrô. Do đột biến số lượng NST chứa cặp alen trên đã tạo ra hợp tử thể ba nhiễm (2n + 1) có số nuclêôtit của các alen trên là A = 1650 và G = 2850. Kiểu gen của hợp tử này là 

A. AAA. 
B. aaa. 
C. AAa. 
D. Aaa. 
Câu 29: Ở cừu, gen A nằm trên NST thường qui định có sừng, a qui định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Cho lai cừu đực có sừng với cừu cái không sừng đều mang kiểu gen dị hợp tử, thu được F1. Do tác động của các nhân tố tiến hóa nên tỉ lệ giới tính giữa con cái và con đực ở F1 không bằng nhau. Người ta thống kê được tỉ lệ cừu có sừng ở F1 là 7/16. Biết không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ giới tính ở F1 là

A. 3: ♀ ♂ 1. 
B. 3♂ ♀: 1. 
C. 5♂ ♀: 3. 
D. 5: ♀ ♂ 3. 
Câu 30: Ở một loài động vật có vú, khi cho giữa một cá thể đực có kiểu hình lông hung với một cá thể cái có kiểu hình lông trắng đều có kiểu gen thuần chủng, đời F1 thu được toàn bộ đều lông hung. Cho F1 ngẫu phối thu được F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình là: 37,5% con đực lông hung: 18,75% con cái lông hung: 12,5% con đực lông trắng : 31,25% con cái lông trắng. Tiếp tục chọn những con lông hung ở đời F2 cho ngẫu phối thu được F3. Biết rằng không có đột biến mới phát sinh. Về mặt lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về F3? 
(1). Tỉ lệ lông hung thu được là 7/9. 
(2). Tỉ lệ con cái lông hung thuần chủng là 5/18. 
(3). Tỉ lệ con đực lông hung là 4/9. 
(4). Tỉ lệ con đực lông trắng chỉ mang các alen lặn là 1/18. 

A. 2. 
B. 1. 
C. 3. 
D. 4. 
Câu 31: Có bao nhiêu trường hợp sau đây có thể tạo được 4 loại giao tử với tỉ lệ 3: 3: 1: 1 nếu quá trình giảm phân ở các trường hợp đều xảy ra bình thường? 
(1). 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen 
[image: image2.wmf]AB
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 trong giảm phân đều xảy ra hoán vị gen. 
(2). Cơ thể đực có kiểu gen 
[image: image3.wmf]AB
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 xảy ra hoán vị gen với tần số 25%. 
(3). 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb. 
(4). 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen 
[image: image4.wmf],
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 trong đó chỉ có 3 tế bào liên kết hoàn toàn. 

A. 2. 
B. 1. 
C. 3. 
D. 4. 
Câu 32: Quan sát quá trình phân bào của một tế bào sinh tinh và một tế bào sinh trứng ở một loài động vật (2n = 4) dưới kính hiển vi với độ phóng đại như nhau, người ta ghi nhận được một số sự kiện xảy ra ở hai tế bào này như sau:
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Biết rằng trên NST số 1 chứa alen A, trên NST số 1’ chứa alen a; trên NST số 2 chứa alen B, trên NST số 2’ chứa alen b và đột biến chỉ xảy ra ở một trong hai lần phân bào của giảm phân, tế bào X là tế bào sinh tinh, tế bào Y là tế bào sinh trứng. Cho một số phát biểu sau đây: 
(1). Tế bào X bị rối loạn giảm phân II và tế bào Y bị rối loạn giảm phân I. 
(2). Tế bào X không tạo được giao tử bình thường. 
(3). Tế bào Y tạo ra giao tử đột biến với tỉ lệ 1/2. 
(4). Nếu giao tử tạo ra từ hai tế bào này thụ tinh với nhau có thể hình thành nên 2 loại hợp tử với kiểu gen AaBbb hoặc aab. 
Số phát biểu đúng là 

A. 1. 
B. 4. 
C. 2. 
D. 3. 
Câu 33: Ở một loài có 2n = 22. Có 1000 tế bào sinh tinh của một cơ thể tiến hành giảm phân tạo giao tử. Trong quá trình giảm phân có 20 tế bào có cặp NST số 3 không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; 30 tế bào khác có cặp NST số 6 không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
(1). Có 2 loại giao tử với số lượng NST khác nhau. 
(2). Loại giao tử không đột biến chiếm tỉ lệ 95%. 
(3). Loại giao tử đột biến có 12 NST chiếm tỉ lệ 1%. 
(4). Loại giao tử có 11 NST chiếm tỉ lệ 1%. 

A. 3. 
B. 4. 
C. 1. 
D. 2.
Câu 34: Ở ruồi giấm, gen N nằm trên NST giới tính X gây chết đối với con đực và khi nó ở trạng thái đồng hợp thì gây chết đối với con cái. Những con ruồi cái có kiểu gen XNXn thì đầu cánh có mấu nhỏ. Những con ruồi cái có kiểu gen XnXn và những con ruồi đực có kiểu gen XnY thì có dạng cánh bình thường. Cho lai giữa ruồi đực có dạng cánh bình thường với ruồi cái dạng cánh có mấu nhỏ thì tỉ lệ giữa ruồi dạng cánh có mấu nhỏ với ruồi có dạng cánh bình thường ở F1 là 

A. 2/3. 
B. 1/3. 
C. 1/2. 
D. 1/4. 
Câu 35: Ở ong mật, những trứng được thụ tinh nở thành ong cái (gồm ong thợ và ong chúa), những trứng không được thụ tinh nở thành ong đực. Gen A quy định thân xám, a quy định thân đen. Gen B quy định cánh dài, b quy định cánh ngắn. Hai gen nằm trên một NST thường với khoảng cách 2 gen là 30 cM. Người ta tiến hành cho ong chúa thân xám, cánh dài giao phối với ong đực thân đen, cánh ngắn, F1 thu được 100% thân xám, cánh dài. Lấy một con ong chúa F1 giao phối với ong đực thân xám, cánh ngắn, được F2. Biết tỷ lệ thụ tinh là 80%, 100% trứng nở. Theo lý thuyết, tỷ lệ kiểu hình ở đời con F2 này là 

A. 50% thân xám, cánh dài: 25% thân đen, cánh dài: 25% thân xám, cánh ngắn. 

B. 47% thân xám, cánh dài: 3% thân đen, cánh dài: 43% thân xám, cánh ngắn: 7% thân đen, cánh ngắn. 

C. 30% thân xám, cánh dài: 20% thân đen, cánh dài: 20% thân xám, cánh ngắn:  30% thân đen, cánh ngắn. 

D. 47% thân xám, cánh dài: 43% thân đen, cánh dài: 3% thân xám, cánh ngắn: 7% thân đen, cánh ngắn. 
Câu 36: Hai gen trong một tế bào đều dài 0,408 µm, Gen thứ nhất có nucleotit loại A chiếm 15% số nu của gen. Tổng số nu loại G môi trường cung cấp cho hai gen đó nhân đôi một lần là 1320 nu. Phân tử mARN1 sinh ra từ một trong hai gen có 35%U và 15%X. Phân tử mARN2 sinh ra từ một trong hai gen có 15%U và 35%X. Hai gen nói trên đều sao mã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp tổng số nu loại U là 1620 nu. Số lần sao mã của gen 1 và gen 2 lần lượt là 

A. 2, 3. 
B. 1, 2.
C. 2, 4. 
D. 3, 2. 
Câu 37: Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát là 
[image: image6.wmf]0,4:0,4:0,2.
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  Biết rằng không xảy ra đột biến, cấu trúc NST không thay đổi trong giảm phân, 1 gen quy định 1 tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
(1). F4 có 15 kiểu gen. 
(2). Ở F3, kiểu gen đồng hợp lặn về cả ba cặp gen chiếm tỷ lệ 21/128. 
(3). Ở F4, kiểu hình trội về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ 289/1280. 
(4). Ở F3, tần số alen A là 0,7. 

A. 2. 
B. 1. 
C. 3. 
D. 4. 
Câu 38: Ở mèo, gen B qui định màu lông đen nằm trên NST giới tính X, gen b qui định màu lông hung, mèo cái dị hợp về gen này có màu lông tam thể. Mèo đực tam thể chỉ có thể xuất hiện trong trường hợp nào?
A. Mẹ lông hung, bố lông hung, mèo bố bị rối loạn phân li cặp NST giới tính, mèo đực tam thể có NST giới tính là XXY. 
B. Mẹ lông hung, bố lông đen, mèo mẹ bị rối loạn phân li cặp NST giới tính, mèo đực tam thể có NST giới tính là XXY. 
C. Mẹ lông đen, bố lông hung, mèo bố bị rối loạn phân li cặp NST giới tính, mèo đực tam thể có NST giới tính là XXY. 
D. Mẹ lông đen, bố lông hung, mèo mẹ bị rối loạn phân li cặp NST giới tính, mèo đực tam thể có NST giới tính là XXY. 
Câu 39: Do đột biến lệch bội, ở người có dạng XXY. Bệnh mù màu do đột biến gen lặn m trên NST X. Một người phụ nữ bị mù màu, kết hôn với người chồng mắt bình thường. Họ sinh được một con trai XXY nhưng không bị mù màu. Điều giải thích nào sau đây là đúng? 

A. Con trai đó có kiểu gen XMXMY và bị lệch bội do bố. 

B. Con trai đó có kiểu gen XMXmY và bị lệch bội do bố. 

C. Con trai đó có kiểu gen XMXMY và bị lệch bội do mẹ. 

D. Con trai đó có kiểu gen XMXmY và bị lệch bội do mẹ. 
Câu 40: Một số tế bào vi khuẩn E. coli chứa N14 được nuôi trong môi trường chứa N15. Sau 2 thế hệ người ta chuyển sang môi trường nuôi cấy có chứa N14, để cho mỗi tế bào nhân đôi thêm 2 lần nữa. Trong tổng số ADN con tạo thành, có 42 phân tử ADN chỉ chứa một mạch đơn N15. Biết không xảy ra đột biến, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng? 
(1). Số tế bào vi khuẩn E. coli ban đầu là 7. 
(2). Trong tổng số ADN con tạo thành, có 42 phân tử ADN chỉ chứa một mạch đơn N14. 
(3). Trong số ADN con sinh ra từ lần nhân đôi cuối cùng, có 60 phân tử ADN chứa hoàn toàn N14. 
(4). Nếu cho tất cả các phân tử ADN con sinh ra từ lần nhân đôi cuối cùng tiếp tục nhân đôi thêm một số lần nữa trong môi trường N15, khi kết thúc nhân đôi sẽ có 182 phân tử ADN con chỉ chứa 1 mạch đơn N14. 

A. 4. 
B. 1. 
C. 3. 
D. 2.
BẢNG ĐÁP ÁN

	1-B
	2-A
	3-C
	4-C
	5-D
	6-B
	7-A
	8-A
	9-D
	10-B

	11-C
	12-B
	13-C
	14-C
	15-D
	16-C
	17-C
	18-A
	19-A
	20-D

	21-B
	22-D
	23-B
	24-B
	25-A
	26-A
	27-B
	28-D
	29-D
	30-A

	31-C
	32-C
	33-C
	34-C
	35-B
	36-D
	37-C
	38-C
	39-B
	40-C


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1 (TH): 
(1) sai, liên kết gen có ở cả 2 giới. 
(2) sai, liên kết gen hoàn toàn làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp. 
(3) đúng. 
(4) sai, nếu các gen liên kết không hoàn toàn có thể xảy ra HVG → không di truyền cùng nhau. 
Chọn B. 
Câu 2 (NB): 
Bò sát khổng lồ chiếm ưu thế tuyệt đối ở đại Trung sinh (SGK Sinh 12 trang 142). 
Chọn A. 
Câu 3 (NB): 
Bằng chứng sinh học phân tử gồm: 
(1). Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền. 
(3). ADN của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit. 
(4). Prôtêin của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin. 
Ý (2): bằng chứng giải phẫu so sánh 
Ý (5): bằng chứng tế bào học. 
Chọn C. 
Câu 4 (NB): 
Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, trong quá trình hình thành loài mới, sự cách ly địa lí có vai trò hạn chế sự giao phối tự do giữa các cá thể cùng loài. 
Chọn C. 
Câu 5 (NB): 
Phát biểu đúng về kích thước của quần thể sinh vật là: D 
A sai, kích thước của quần thể là số lượng cá thể hoặc năng lượng tích lũy trong tất cả các cá thể của quần thể. 
B, C sai, kích thước quần thể luôn thay đổi, phụ thuộc vào điều kiện môi trường, tỉ lệ sinh – tử; xuất – nhập cư. 
Chọn D. 
Câu 6 (NB): 
Phương pháp: 
- Biến động số lượng cá thể của quần thể theo chu kì là biến động xảy ra do những thay đổi có tính chu kì của môi trường như chu kì ngày, đêm, chu kì mùa hay chu kì thủy triều,…
Cách giải: 
Các ví dụ về biến động số lượng cá thể theo chu kì là: 
(2). Chim cu gáy thường xuất hiện nhiều vào thời gian thu hoạch lúa, ngô hàng năm. 
(4). Cứ 10 – 12 năm, số lượng cá cơm ở vùng biển Pêru bị giảm mạnh do có dòng nước nóng chảy qua làm cá chết hàng loạt. 
2 ví dụ còn lại là biến động không theo chu kì. 
Chọn B. 
Câu 7 (NB): 
Đời con có tỉ lệ 1 hoa trắng:1 hoa đỏ → đây là phép lai phân tích giữa Aa × aa → 1Aa:1aa. 
Chọn A. 
Câu 8 (NB): 
Chọn lọc tự nhiên là nhân tố tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua đó làm biến đổi tần số alen của quần thể (SGK Sinh 12 trang 115). 
Chọn A. 
Câu 9 (NB): 
Trong quá trình dịch mã, ở giai đoạn hoạt hóa axit amin, vai trò của ATP là cung cấp năng lượng để axit amin được hoạt hoá và gắn với tARN (SGK Sinh 12 trang 12). 
Chọn D. 
Câu 10 (NB): 
Sự phân bố của các loài trong không gian là đặc trưng của quần xã sinh vật, các đặc trưng còn lại là của quần thể. 
Chọn B. 
Câu 11 (NB): 
Các cá thể trong quần thể thường phân bố theo nhóm (SGK Sinh 12 trang 164). 
A: đây là cách phân bố của sinh vật trong quần xã. 
Chọn C. 
Câu 12 (NB): 
Phương pháp: 
Diễn thế thứ sinh (thứ cấp) xảy ra ở môi trường mà trước đây từng tồn tại 1 quần xã, nhưng nay đã bị hủy diệt hoàn toàn. 
Ví dụ, sự phát triển của các thảm thực vật kế tiếp trên nương rẫy bị bỏ hoang để trở thành rừng thứ sinh sau này. 
Cách giải: 
A sai, diễn thế thứ sinh xảy ra ở môi trường đã có quần xã sinh vật. 
B đúng, trong điều kiện thuận lợi. 
C sai, điều kiện sống có sự thay đổi.
D sai, thành phần loài của quần xã có sự biến đổi tuần tự. 
Chọn B. 
Câu 13 (NB): 
Vào kỳ đầu của phân bào giảm phân I, sự trao đổi đoạn giữa hai crômatit thuộc hai NST khác cặp tương đồng sẽ dẫn tới hiện tượng hoán vị gen. 
Chọn C. 
Câu 14 (NB): 
Đột biến số lượng NST làm thay đổi số lượng NST trong tế bào: Đa bội thể, lệch bội, 
Đột biến cấu trúc NST: (2),(3) không làm thay đổi số lượng NST. 
Chọn C. 
Câu 15 (NB): 
Những loài nhai lại như: trâu, bò cừu, dê có dạ dày 4 ngăn: (4), (5), (6), (7). 
Chọn D. 
Câu 16 (TH): 
(1) đúng, tâm nhĩ co đẩy máu vào tâm thất. 
(2) đúng. Vòng tuần hoàn nhỏ trong hệ tuần hoàn kín có vai trò trao đổi khí ở cơ quan hô hấp, đường đi của máu: Tim → động mạch phổi giàu CO2 → mao mạch phổi → tĩnh mạch phổi giàu O2 → tim. 
(3) sai, huyết áp giảm dần trong hệ mạch. 
(4) sai, bò sát (trừ cá sấu) và lưỡng cư có tim 3 ngăn. 
Chọn C. 
Câu 17 (NB): 
Ở sinh vật nhân thực, chức năng của vùng đầu mút nhiễm sắc thể (NST) là bảo vệ các NST, làm cho các NST không dính vào nhau (SGK Sinh 12 trang 23). 
A: Tâm động. 
B: Trình tự khởi đầu nhân đôi 
D: Gen. 
Chọn C. 
Câu 18 (NB): 
Sự khác nhau cơ bản giữa mối quan hệ vật chủ – vật kí sinh và mối quan hệ con mồi – vật ăn thịt là vật kí sinh thường không giết chết vật chủ, vật ăn thịt giết chết con mồi. 
B sai, vật kí sinh thường có số lượng nhiều hơn vật chủ, vật ăn thịt có số lượng nhiều hơn con mồi. 
C sai, vật kí sinh thường có kích thước nhỏ hơn vật chủ. 
D sai, mối quan hệ vật ăn thịt – con mồi có vai trò kiểm soát và khống chế số lượng cá thể của các loài. 
Chọn A. 
Câu 19 (TH): 
Phương pháp:
Áp dụng lý thuyết phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể. 
Cách giải: 
Cả 5 phát biểu trên đều đúng khi nói về các đặc trưng của quần thể. 
Chọn A. 
Câu 20 (TH): 
A sai, sự phân tầng của của sinh vật xảy ra với tất cả các loài động vật, thực vật trong quần xã rừng mưa nhiệt đới. 
B sai, sự phân tầng của sinh vật phụ thuộc vào các nhân tố sinh thái. 
C sai, sự phân tầng của thực vật dẫn tới sự phân tầng của động vật. 
D đúng. 
Chọn D. 
Câu 21 (TH): 
A sai, khi không có lactose thì protein ức chế sẽ liên kết với vùng vận hành (O). 
B đúng. 
C sai, lactose sẽ liên kết với protein ức chế để làm bất hoạt chúng. 
D sai, ARN polimeraza không liên kết được với vùng khởi động. 
Chọn B. 
Câu 22 (TH): 
Phương pháp: 
Quần thể có thành phần kiểu gen: xAA:yAa:zaa  
Tần số alen 
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Cách giải: 
Quần thể có thành phần kiểu gen: 0,4AA: 0,2Aa: 0,4aa 
Tần số alen 
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Chọn D. 
Câu 23 (TH): 
Các ion khoáng xâm nhập vào rễ cây theo cơ chế thụ động và chủ động (SGK Sinh 11 trang 8). 
Chọn B. 
Câu 24 (TH): 
Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến gồm các bước theo trình tự: 
(2). Xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến. 
(3). Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn. 
(1). Tạo dòng thuần chủng. 
(SGK Sinh 12 trang 79) 
Chọn B.
Câu 25 (NB): 
Quang hợp có các vai trò sau: 
(1). Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng. 
(2). Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho Y học. 
(5). Điều hòa không khí. 
Chọn A. 
Câu 26 (VDC): 
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Do không có HVG: Người 9 sinh con bị bệnh N → mang XMn; có bố (4) bị bệnh M nên phải mang XmN → người 9: XMnXmN 
(1) sai, người 1 sinh con trai bị bệnh N và con trai bình thường nên phải có kiểu gen: XMNXMn. 
(2) đúng, cặp vợ chồng 9 – 10 luôn sinh con trai bị bệnh → luôn sinh con gái bình thường → XS sinh con bình thường là 1/2. 
(3) đúng, chỉ có người 7 chưa xác định được kiểu gen. 
(4) sai.  
Xét cặp vợ chồng 7 – 8: 
Người (7) sinh con trai bình thường nên mang XMN, có mẹ (1) có kiểu gen XMNXMn → nên người 7 có kiểu gen: (1XMNXMn :1XMNXMn) 
Người 8 bình thường nên có kiểu gen XMNY. 
Xác suất họ sinh thêm 2 con trai bị bệnh là: 
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Chọn A. 
Câu 27 (VD): 
Phương pháp: 
Xét riêng từng cặp NST, tính tỉ lệ hợp tử đột biến → Xét 4 cặp NST. 
Cách giải: 
Mỗi cặp NST mang 1 đột biến khi giảm phân sẽ hình thành 0,5 giao tử bình thường: 0,5 giao tử đột biến. Khi thụ tinh sẽ tạo 0,25 hợp tử bình thường. 
→ có 4 cặp NST đột biến→ tỉ lệ hợp tử bình thường là (0,25)4 = 1/256. 
Chọn B. 
Câu 28 (VD): 
Phương pháp: 
Bước 1: Tính số lượng nucleotit mỗi loại của 2 alen. 
N = C × 20 (C là chu kì xoắn) 
Lập hệ: H = 2A + 3G; N = 2A+2G
Bước 2: tìm kiểu gen của hợp tử. 
Cách giải: 
NA = Na = 150 × 20 = 3000 nucleotit. 
Xét alen A: 
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Xét alen a: 
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Hợp tử có 1650A = 2 × 600 + 450 → Hợp tử có kiểu gen Aaa. 
Chọn D. 
Câu 29 (TH): 
P: Aa × Aa → 1AA:2Aa:1aa 
Nếu không có các nhân tố tiến hóa thì tỉ lệ giới tính là 1:1 → tỉ lệ kiểu hình cũng là 1:1 
Giả sử tỉ lệ giới tính ở F1 là x đực: y cái 
Tỉ lệ cừu có sừng ở F1: 
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 ♂: 5 ♀ 
Chọn D. 
Câu 30 (VDC): 
Phương pháp: 
Bước 1: Biện luận quy luật di truyền và kiểu gen P, viết sơ đồ lai, kiểu gen F1; F2; F3. 
Chú ý nếu có tương tác gen kết hợp với di truyền liên kết giới tính cần xét gen đó nằm ở vùng tương đồng hay không tương đồng. 
Bước 2: Xét các phát biểu. 
Cách giải: 
P: đực hung t/c × cái trắng tc F1: 100% lông hung 
F1 ×F1 → F2: 37,5% đực hung : 12,5% đực trắng ↔ 6 đực hung : 2 đực trắng 
18:75% cái hung : 31,25% cái trắng ↔ 3 cái hung : 5 cái trắng 
Do F2 có tỉ lệ kiểu hình 2 giới không bằng nhau vả xuất hiện 16 tổ hợp giao tử (9 hung: 7 trắng). 
→ Tính trạng do 1 gen trên NST thường và 1 gen nằm trên NST giới tính cùng tương tác bổ trợ (9:7) qui định. 
Qui ước: A-B- = hung A-bb = aaB- = aabb = trắng 
Ở động vật có vú, con cái XX, con đực XY. 
Ở động vật có vú, con cái XX, con đực XY. Phép lai P giữa con đực thuần chủng lông hung (AAXBY-) và con cái lông trắng (aaXbXb) xuất hiện F1 toàn bộ lông hung (A-XBX-và A-XBY-) thì con đực (AAXBY-) ở thế hệ P phải cho YBnên gen thuộc vùng tương đồng trên cặp NST giới tính XY. 
Ptc: đực hung (AAXBYB) × cái trắng (aaXbXb) → F1 toàn hung
→ F1: AaXBXb × AaXbYB 
F2: (3A-: 1aa)(1 XBXb: 1 XbXb: 1XBYB: 1XbYB) 
Lông hung F2: 
Giới cái: (AA:2Aa)XBXb 
Giới cái: (AA:2Aa)(1XBYB: 1XbYB) 
Lông hung F2 × lông hung F2: 
Xét riêng từ cặp 
(1AA : 2Aa) × (1AA : 2Aa) ↔ (2A:1a) × (2A:1a) 
F3: 4/9AA : 4/9Aa : 1/9aa 
(XBXb) × (1XBYB: 1XbYB) ↔ (1XB:1Xb) × (1XB:1Xb:2YB) 
F3: 1/8XBXB2/8XBXb: 1/8 XbXb: 3/8XBYB: 1/8XbYB 
Vậy F3:  
I đúng, tỉ lệ lông hung thu được A-B- là 8/9 × 7/8 = 7/9 
II sai, tỉ lệ con cái lông hung thuần chủng: 
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III đúng, tỉ lệ con đực lông hung: 
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IV sai tỉ lệ con đực lông trắng chỉ mang các gen lặn là 0 (vì đực có các kiểu gen XBYBvà XbYB) 
Chọn A. 
Câu 31 (VD): 
Phương pháp: 
1 tế bào có HVG sẽ tạo tối đa 4 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1 
1 tế bào không có HVG sẽ tạo tối đa 2 loại giao tử với tỉ lệ 1:1 
Cơ thể có kiểu gen 
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Cách giải: 
(1) Tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1 
(2) Tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ AB=ab=37,5% và Ab=aB=12,5% hay 3:3:1:1 
(3) Có thể tạo 4 loại giao tử với ti lệ 3:3:1:1 
VD: Tế bào 1 tạo 2AB:2ab 
Tế bào 2,3,4 tạo 2 loại giao tử giống nhau: 6Ab:6aB. 
→ tỉ lệ chung 3:3:1:1 
(4) Tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ 7:7:1:1 
3 tế bào có kiểu gen 
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 giảm phân không có HVG tạo 6AB:6ab. 
1 tế bào có HVG tạo 1AB:1Ab:1aB:1ab 
→ tỉ lệ chung 7:7:1:1
Ý (2), (3) và (4) thỏa mãn. 
Chọn C. 
Câu 32 (VDC): 
Chú ý: Dưới cùng độ phóng đại, tế bào Y có kích thước lớn hơn nên là tb sinh trứng, tế bào Y có kích thước nhỏ hơn nên là tế bào sinh tinh (hoặc tế bào Y phân bào lần thứ nhất cho một tế bào bé và một tế bào lớn → tế bào Y là tế bào sinh trứng). 
(1) sai, tế bào X bị rối loạn giảm phân 1 và tế bào Y bị rối loạn giảm phân 2. 
(2) Đúng. TB X tạo 2 giao tử ABb và 2 giao tử a 
(3) Sai. TB Y khi phân bào lần thứ nhất tạo ra một tế bào bé và một tế bào lớn. Tế bào bé tiếp tục phân bào sẽ tạo nên 2 tế bào tb: 1 tế bào AAB, 1 giao tử B nhưng hai tế bào này đều trở thành 2 thể định hướng. Tế bào lớn tiếp tục phân bào tạo ra 2 tế bào bình thường ab, một trong 2 tế bào này sẽ trở thành tế bào TRỨNG. Như vậy, tế bào Y chỉ tạo được 1 giao tử bình thường (trứng) có kiểu gen ab. 
(4) đúng. Vì chỉ có 1 trứng tạo ra nên sự thụ tinh giữa 2 tế bào này chỉ tạo được 1 hợp tử có kiểu gen AaBbb hoặc aab. 
Chọn C. 
Câu 33 (VD): 
(1) sai, khi xét về số lượng NST thì có 3 loại giao tử: n; n +1 và n – 1. 
(2) đúng. tỉ lệ giao tử không đột biến: 
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 (vì 50 tế bào có đột biến sẽ tạo ra các giao  tử đột biến). 

(3) sai, giao tử có 12 NST là giao tử n + 1 chiếm tỉ lệ: 
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(4) sai, giao tử có 11 NST là giao tử bình thường chiếm 95%. 
Chọn C. 
Câu 34 (TH): 
XnY × XNXn → 1XNXn: 1XnXn:1XNY:1XnY 
→ tỉ lệ kiểu hình: 1 có mấu: 2 bình thường. 
Chọn C. 
Câu 35 (VD): 
P: 
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Cho ong chúa F1 giao phối với ong đực thân xám, cánh ngắn,  
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Vì tỷ lệ thụ tinh là 80% → có 80% con cái 
Vậy tỷ lệ ở đời sau là
- giới đực: 0,2 × (0,35AB:0,35ab:0,15aB:0,15Ab) → 0,07 xám dài : 0,07 đen, ngắn : 0,03 xám ngắn : 0,03 đen dài 
- giới cái: 0,8 × Ab(0,35AB:0,35ab:0,15aB:0,15Ab) → 0,4 xám dài : 0,4 xám ngắn 
Vậy tỷ lệ kiểu hình ở đời sau là 47% thân xám, cánh dài: 3% thân đen, cánh dài: 43% thân xám, cánh ngắn : 7% thân đen, cánh ngắn 
Chọn B. 
Câu 36 (VD): 
Phương pháp: 
Bước 1: Tính số nucleotit của đoạn ADN dựa vào công thức liên hệ giữa chiều dài và tổng số nucleotit  
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1nm = 10 Å, 1μm = 104 Å
Số nucleotit môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi × lần: Nmt = N×(2x – 1) 
Bước 2: Xác định mARN nào do gen nào mã hóa. 
Bước 3: Tính số lần phiên mã. 
Cách giải: 
Số nucleotit của mỗi gen là: 
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Gen I có A = 15% = 360→ G = 35% × 2400 = 840. 
2 gen nhân đôi 1 lần, môi trường cung cấp Gmt = GI + GII→ GII = 1320 – 840 = 480. 
Số nucleotit của mỗi mARN = 1200 
mARN1 có 35%U = 420 > A1 → mARN1 do gen II mã hóa và mARN2 do gen I mã hóa. 
mARN2 có 15%U = 180U. 
Gọi số lần phiên mã của gen I và gen II lần lượt là a và b (a, b ∈ N*) 
Ta có 420a + 180b = 1620 ↔ a = 3; b= 2 
Chọn D. 
Câu 37 (VDC): 
Phương pháp: 
Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa sau n thế hệ tự thụ phấn có cấu trúc di truyền 
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Cách giải: 
(4) đúng, tần số alen A = 0,4 + (0,4+0,2)/2 = 0,7 
(1) sai, số kiểu gen ở F4: 
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12 kiểu gen. 
(2) đúng, kiểu gen đồng hợp lặn về 3 cặp gen được tạo từ sự tự thụ của 
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(3) đúng. Ở F4, kiểu hình trội về cả 3 tính trạng được tạo bởi sự tự thụ của 
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A-B-D-= 289/1280 
Chọn C. 
Câu 38 (TH): 
	
	Lông đen
	Lông tam thể
	Lông hung

	Giới cái
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	Giới đực
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Gen quy định tính trạng lông mèo nằm trên NST X không có alen trên Y, mèo đực tam thể có kiểu gen:  
XBXbY có thể nhận XbY từ bố và XBtừ mẹ 
Mẹ có thể: XBXB(đen) giảm phân bình thường 
Bố có thể XbY (hung) rối loạn phân ly giảm phân I tạo giao tử XbY 
A: XbXb × XbY không thể tạo ra XBXbY 
B: XbXb × XBY; con mẹ bị rối loạn trong GP, không thể tạo ra XBXbY 
D: XBXB × XbY; con mẹ bị rối loạn trong GP, không thể tạo ra XBXbY 
Chọn C. 
Câu 39 (TH): 
Phương pháp: 
Gen trên NST giới tính X di truyền chéo từ mẹ → con trai. 
Cách giải: 
Do người mẹ bị mù màu nên con trai chắc chắn nhận Xm của mẹ, nhưng người con này không bị mù màu → đã nhận XMY của bố → người bố cho giao tử n +1. 
→ Con trai đó có kiểu gen XMXmY và bị lệch bội do bố. 
Chọn B. 
Câu 40 (VD): 
Phương pháp: 
Hai mạch cũ của phân tử ADN mẹ sẽ nằm trong 2 phân tử ADN con.
1 phân tử ADN nhân đôi n lần tạo ra 2n phân tử ADN con. 
1 phân tử ADN nhân đôi n lần, số phân tử ADN con chỉ có nguyên liệu mới là: 2n – 2 
Cách giải: 
Gọi số tế bào ban đầu là a, sau 2 lần phân chia trong môi trường N15 thì số mạch N15 là: 2a× (22– 1) = 42 → a = 7→ (1) đúng. 
Các tế bào phân chia 2 lần trong môi trường N15 được chuyển sang môi trường N14 phân chia 2 lần nữa nên không có phân tử nào chứa 2 mạch N15 → Có 42 phân tử chứa 1 mạch N15 ↔ có 42 phân tử chứa 1 mạch N14 → (2) đúng. 
Số phân tử ở lần cuối là: 7×24 =112 tế bào→ Số phân tử chỉ chứa N14 = 112 – 42 = 70 → (3) sai. 
Số phân tử chỉ chứa 1 mạch N14 = số mạch N14 sau khi kết thúc lần phân chia thứ 4 = 70×2 + 42 =182 → (4) đúng. 
Vậy có 3 phát biểu đúng 
Chọn C.
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